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	STT
	Tên hàng hoá
	Thông số kỹ thuật của hàng hoá
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 

	1
	Giấy A4
	Hãng sản xuất: Ikplus
Kích thước: 210x297mm
Định lượng: 70gsm
Quy cách: 500 tờ/ gam
Xuất xứ: Indonesia
	Gam 
	91
	
	

	2
	Bìa A4 ngoại xanh biển One (10 Gam / Bịch )
	Nhãn hiệu: One, màu xanh biển (10 Gam/Bịch ). Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, 
Quy cách: Khổ A4.
Định lượng: 160gsm. Xuất xứ: Công nghệ sản xuất tại Việt Nam
	Gam 
	01
	
	

	3
	Bút bi
	Thương hiệu: Thiên long. 
Ký hiệu FO-024/vn xanh (20/1200). 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	100
	
	

	4
	Bút lông dầu cỡ nhỏ
	Thương hiệu: Thiên Long, mã hiệu: PM-04 xanh (Bút viết kính). Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	15
	
	

	5
	Ghim cài chữ A 
	Chất liệu kim loại cao cấp, không gỉ, sáng bóng. 
Hình tam giác
Kích thước: 25mm, kẹp tối đa 35 tờ giấy
Quy cách: 10 hộp nhỏ/ hộp to
Xuất xứ: Việt Nam
	Hộp to
	02
	
	

	6
	Máy dập ghim cỡ nhỏ
	Ghim bấm giấy cầm tay
chất liệu bằng kim loại vỏ
nhựa chống trượt, nhẹ, gọn 
Khả năng bấm được khoảng 10-20 tờ giấy
KT: 150x100x20mm
Màu sắc: ngẫu nhiên
	Cái
	05
	
	

	7
	Máy dập ghim cỡ nhỡ
	Dập ghim giấy chất liệu bằng kim loại, vỏ nhựa chống trượt xoay chiều Dập 25 tờ 
Kích thước: 137x60x61mm
Sử dụng ghim 24/6
Màu sắc: ngẫu nhiên
	Cái
	03
	
	

	8
	Đạn ghim số 10 Plus
	Thương hiệu: Plus. 
Khả năng ghim: 20 tờ giấy
Chất liệu: thép mạ điện
Xuất xứ: Việt Nhật
Quy cách: Hộp to có 20 hộp nhỏ
	Hộp to
	01
	
	

	9
	Đạn ghim số 3 Plus 24/6 
	Thương hiệu: Plus. 
Khả năng ghim: 30 tờ giấy
Chất liệu: thép mạ điện
Xuất xứ: Việt Nhật
	Hộp
	03
	
	

	10 
	Giấy nhớ
	Thương hiệu: SunWood 
Đặc điểm: Có lớp keo dính sẵn, Keo dính chắc, có thể bóc ra dán lại
Có 5 màu/ tập gồm: cam, hồng, vàng chanh , xanh lá , xanh biển.
Đóng gói: 24 tệp/ hộp
Kích thước của 1 tập : 3 x 2 inch (76 x 51 mm). Xuất xứ: Trung Quốc
	Hộp 
	01
	
	

	11
	Keo dán nước
	Thương hiệu: Thiên Long
Là dạng keo lỏng, mùi dễ chịu, không gắt. Chất keo có độ đặc vừa, mau khô, độ kết dính tốt. Sản phẩm không độc hại, an toàn với sức khỏe
Đầu bôi keo dạng lưỡi gà, dễ dàng sử dụng và không bị khô đầu dán
Dung tích: 30ml
Xuất xứ: Việt Nam
	Lọ
	10
	
	

	12
	Túi nilon trong đục lỗ
	Xuất sứ: Việt Nam
Quy cách đóng gói: 100 cái/tệp
Màu sắc: Trong suốt
Chất liệu: Nhựa PP 0.05mm
	Tệp 
	02
	
	

	13
	Giấy vệ sinh
	Giấy vệ sinh: Thương hiệu: Watersilk 
Nguyên liệu: 100% bột giấy nguyên chất
Loại giấy 3 lớp, có lõi
Chất lượng: an toàn, cao cấp, mềm mịn. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cuộn
	60
	
	

	14
	Giấy rút
	Hãng sản xuất:  Watersilk 
Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh; Giấy có độ dai, độ mềm mại cùng khả năng thấm hút tốt
Quy cách: Đóng gói 150 tờ 2 lớp/hộp
Kích thước mỗi tờ giấy: 250mm x 120mm x 80mm
	Hộp
	20
	
	

	15
	Khăn lau vuông 
	Chất liệu: Cotton
Kích thước: 30x30cm
Màu sắc: Trắng
Trọng lượng: 40g
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	200
	
	



Tổng số: 15 mặt hàng
